
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 01  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 01  3  5      1065000
 4 9DETDCN004 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 01  3  5      1065000
 5 9DETDCN008 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí 01  2  4       852000
 6 9DETDCN009 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng 01  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000
 8 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 40  3  3       639000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại    639,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 7,029,000

*

NGUyỄN THỊ HỒNG CẨM - MSSV : DH91001809
D10_MT1TD - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Tạo dáng)

Thời Khóa Biểu

9DENACS002 01 ảnh Studio Khánh   2 -------89012 C201 123456789012345

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   4 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   4 -------8901- C212         9012345

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9CBAVDC002 40 Tiếng Anh 2 Lan   5 ---------012 C503     567890123456789

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 -------8901- C906.1  23456789012

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   7 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   7 --3456------ C212         9012345

9DETDCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 Uyên   7 -------89012 C209 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 01  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 01  3  5      1065000
 4 9DETDCN004 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 01  3  5      1065000
 5 9DETDCN008 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí 01  2  4       852000
 6 9DETDCN009 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng 01  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

NGUyỄN THỊ BÍCH CHI - MSSV : DH91001668
D10_MT1TD - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Tạo dáng)

Thời Khóa Biểu

9DENACS002 01 ảnh Studio Khánh   2 -------89012 C201 123456789012345

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   4 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   4 -------8901- C212         9012345

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 -------8901- C906.1  23456789012

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   7 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   7 --3456------ C212         9012345

9DETDCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 Uyên   7 -------89012 C209 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 01  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 01  3  5      1065000
 4 9DETDCN004 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 01  3  5      1065000
 5 9DETDCN008 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí 01  2  4       852000
 6 9DETDCN009 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng 01  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

TRẦN HỮU DANH - MSSV : DH91001761
D10_MT1TD - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Tạo dáng)

Thời Khóa Biểu

9DENACS002 01 ảnh Studio Khánh   2 -------89012 C201 123456789012345

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   4 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   4 -------8901- C212         9012345

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 -------8901- C906.1  23456789012

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   7 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   7 --3456------ C212         9012345

9DETDCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 Uyên   7 -------89012 C209 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 01  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 01  3  5      1065000
 4 9DETDCN004 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 01  3  5      1065000
 5 9DETDCN008 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí 01  2  4       852000
 6 9DETDCN009 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng 01  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

PHAN THÙy D­¬NG - MSSV : DH91001815
D10_MT1TD - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Tạo dáng)

Thời Khóa Biểu

9DENACS002 01 ảnh Studio Khánh   2 -------89012 C201 123456789012345

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   4 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   4 -------8901- C212         9012345

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 -------8901- C906.1  23456789012

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   7 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   7 --3456------ C212         9012345

9DETDCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 Uyên   7 -------89012 C209 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 01  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 01  3  5      1065000
 4 9DETDCN004 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 01  3  5      1065000
 5 9DETDCN008 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí 01  2  4       852000
 6 9DETDCN009 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng 01  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

TÔN TRẦN KHÁNH D­¬NG - MSSV : DH91001762
D10_MT1TD - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Tạo dáng)

Thời Khóa Biểu

9DENACS002 01 ảnh Studio Khánh   2 -------89012 C201 123456789012345

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   4 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   4 -------8901- C212         9012345

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 -------8901- C906.1  23456789012

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   7 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   7 --3456------ C212         9012345

9DETDCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 Uyên   7 -------89012 C209 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 01  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 01  3  5      1065000
 4 9DETDCN004 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 01  3  5      1065000
 5 9DETDCN008 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí 01  2  4       852000
 6 9DETDCN009 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng 01  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000
 8 9DECHCS006 1 Nghiên cứu thiên nhiên 03  3  5      1065000

Tổng Cộng  22  35

Học Phí học lại  1,065,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 7,455,000

*

NGUyỄN THỊ QUỲNH MAI - MSSV : DH90900580
D10_MT1TD - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Tạo dáng)

Thời Khóa Biểu

9DENACS002 01 ảnh Studio Khánh   2 -------89012 C201 123456789012345

9DECHCS006 03 Nghiên cứu thiên nhiên Vân   3 -------89012 C305     567890123456789

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   4 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   4 -------8901- C212         9012345

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 -------8901- C906.1  23456789012

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   7 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   7 --3456------ C212         9012345

9DETDCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 Uyên   7 -------89012 C209 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 01  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 01  3  5      1065000
 4 9DETDCN004 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 01  3  5      1065000
 5 9DETDCN008 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí 01  2  4       852000
 6 9DETDCN009 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng 01  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

NGUyỄN ToẠI THÀNH - MSSV : DH91001837
D10_MT1TD - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Tạo dáng)

Thời Khóa Biểu

9DENACS002 01 ảnh Studio Khánh   2 -------89012 C201 123456789012345

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   4 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   4 -------8901- C212         9012345

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 -------8901- C906.1  23456789012

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   7 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   7 --3456------ C212         9012345

9DETDCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 Uyên   7 -------89012 C209 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 01  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 01  3  5      1065000
 5 9DETDCN004 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 01  3  5      1065000
 6 9DETDCN008 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí 01  2  4       852000
 7 9DETDCN009 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng 01  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

HỒ ðÀI TRANG - MSSV : DH91002127
D10_MT1TD - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Tạo dáng)

Thời Khóa Biểu

9DENACS002 01 ảnh Studio Khánh   2 -------89012 C201 123456789012345

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   4 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   4 -------8901- C212         9012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 -------8901- C906.1  23456789012

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   7 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   7 --3456------ C212         9012345

9DETDCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 Uyên   7 -------89012 C209 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 01  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 01  3  5      1065000
 5 9DETDCN004 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 01  3  5      1065000
 6 9DETDCN008 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí 01  2  4       852000
 7 9DETDCN009 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng 01  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại
Nợ HK Cũ    852,000
Phải ðóng  7,668,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN THỤy HoÀNG UyÊN - MSSV : DH91001662
D10_MT1TD - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Tạo dáng)

Thời Khóa Biểu

9DENACS002 01 ảnh Studio Khánh   2 -------89012 C201 123456789012345

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   4 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   4 -------8901- C212         9012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 01 Hình họa 4 Thượng   6 -------8901- C906.1  23456789012

9DETDCN008 01 ðồ án CN 1 : Tạo dáng ñồ trang trí ðan   7 --3456------ C212 12345678

9DETDCN009 01 ðồ án CN 2 : Tạo dáng ñồ gia dụng Uyên   7 --3456------ C212         9012345

9DETDCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án tạo dáng 1 Uyên   7 -------89012 C209 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 4 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 01  3  5      1065000
 5 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 01  2  4       852000
 6 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 01  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 8 9CBTDDC002 1 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 03  2  2       426000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại    426,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,816,000

*

TRẦN THỊ HoÀI AN - MSSV : DH91001759
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 --3456------ C214         9012345

9DETTCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -23456------ C214 123456789012345

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 --3456------ C214         9012345

9CBTDDC002 03 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) Huy   6 -------8901- SAN_1             3456789

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 01  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 01  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 01  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN VÂN ANH - MSSV : DH91001666
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 --3456------ C214         9012345

9DETTCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -23456------ C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 --3456------ C214         9012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 01  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 01  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 01  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRANG THỊ CHUỖI - MSSV : DH91001812
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 --3456------ C214         9012345

9DETTCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -23456------ C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 --3456------ C214         9012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 4 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 01  3  5      1065000
 5 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 01  2  4       852000
 6 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 01  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại
Nợ HK Cũ  9,159,000
Phải ðóng 15,549,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

HUỲNH LÊ NGỌC DIỄM - MSSV : DH91001627
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 --3456------ C214         9012345

9DETTCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -23456------ C214 123456789012345

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 --3456------ C214         9012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 01  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 01  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 01  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 9 9CBCTDC001 1 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 01  4  5      1065000

Tổng Cộng  25  37

Học Phí học lại  1,065,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,881,000

*

LÊ THỊ QUỲNH GIAo - MSSV : DH91001672
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 --3456------ C214         9012345

9DETTCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -23456------ C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 --3456------ C214         9012345

9CBCTDC001 01 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác
- Lênin

Tình   6 -------89012 C512     567890123456789

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 01  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 01  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 01  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN NGỌC MINH GIAo - MSSV : DH91001673
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 --3456------ C214         9012345

9DETTCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -23456------ C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 --3456------ C214         9012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 01  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 01  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 01  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

HUỲNH KIM HẢo - MSSV : DH91001674
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 --3456------ C214         9012345

9DETTCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -23456------ C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 --3456------ C214         9012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 4 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 01  3  5      1065000
 5 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 01  2  4       852000
 6 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 01  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 8 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 27  3  3       639000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại    639,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 7,029,000

*

TRẦN THỊ THANH HoÀNG - MSSV : DH91001724
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 --3456------ C214         9012345

9DETTCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -23456------ C214 123456789012345

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 --3456------ C214         9012345

9CBAVDC002 27 Tiếng Anh 2 Bách   7 ------789--- C503     567890123456789

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 01  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 01  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 01  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

PHẠM THỊ TUyẾT HUỆ - MSSV : DH91001819
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 --3456------ C214         9012345

9DETTCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -23456------ C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 --3456------ C214         9012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 4 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 01  3  5      1065000
 5 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 01  2  4       852000
 6 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 01  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

TRẦN DIỄM H­¬NG - MSSV : DH91001768
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 --3456------ C214         9012345

9DETTCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -23456------ C214 123456789012345

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 --3456------ C214         9012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 4 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 01  3  5      1065000
 5 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 01  2  4       852000
 6 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 01  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 8 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 27  3  3       639000
 9 9CBTDDC001 1 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) 03  2  2       426000
10 9CBTDDC002 1 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 03  2  2       426000

Tổng Cộng  26  37

Học Phí học lại  1,491,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 7,881,000

*

TRẦN ANH KHoA - MSSV : DH91001822
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 --3456------ C214         9012345

9DETTCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -23456------ C214 123456789012345

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 --3456------ C214         9012345

9CBTDDC002 03 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) Huy   6 -------8901- SAN_1             3456789

9CBTDDC001 03 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) Huy   6 -------8901- SAN_1     56789012

9CBAVDC002 27 Tiếng Anh 2 Bách   7 ------789--- C503     567890123456789

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 01  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 01  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 01  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THỊ THẢo Ly - MSSV : DH91001826
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 --3456------ C214         9012345

9DETTCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -23456------ C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN007 01 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 --3456------ C214 12345678

9DETTCN008 01 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 --3456------ C214         9012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN NGỌC QUỲNH MAI - MSSV : DH91001756
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

LÂM THỊ TÚ MẪN - MSSV : DH91001683
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

CAo THỊ BÍCH NGỌC - MSSV : DH91001730
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

HUỲNH LÂM TRÂM NGỌC - MSSV : DH91001780
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN HoÀNG NGỌC - MSSV : DH91001644
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

ðÀo MINH NHẬT - MSSV : DH91001734
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN HỒNG NHUNG - MSSV : DH91001735
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

LÊ THỊ HỒNG PH­ỚC - MSSV : DH91001689
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

HUỲNH THỊ THU S­¬NG - MSSV : DH91001742
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THỊ NGỌC S­¬NG - MSSV : DH91001692
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 9 9CBCTDC002 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 01  2  2       426000

Tổng Cộng  23  34

Học Phí học lại    426,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,242,000

*

HUỲNH NGUyỄN MỘNG THANH - MSSV : DH91001694
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9CBCTDC002 01 Tư tưởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN PHẠM THU THẢo - MSSV : DH91001697
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TR­¬NG THỊ MINH THU - MSSV : DH91001700
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THỦy TIÊN - MSSV : DH91001795
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 9 9CBTDDC002 1 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 13  2  2       426000

Tổng Cộng  23  34

Học Phí học lại    426,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,242,000

*

PHAN NGỌC QUỲNH TRÂM - MSSV : DH91001843
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9CBTDDC002 13 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) Huy   6 -2345------- SAN_1             3456789

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lý Do Không Thể ðăng Ký Môn Học

9DECHCS004 Design ñại cư¬ng Trùng TKB, tiết max, khu vực ...

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 01  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 02  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 02  3  5      1065000
 5 9DETTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 02  3  5      1065000
 6 9DETTCN007 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí trang phục 02  2  4       852000
 7 9DETTCN008 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN THỊ NGỌC TRoNG - MSSV : DH91001845
D10_MT2TT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Thời trang)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 --3456------ C906.2  23456789012

9DEMTCS004 02 Hình họa 4 Hoàng   2 -------8901- C906.1  23456789012

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   3 -------8901- C214 12345678

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   3 -------8901- C214         9012345

9DETTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 1 Nguyên   4 -------89012 C214 123456789012345

9CBAVDC004 01 Tiếng Anh 4 Bách   5 123--------- C303  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DENACS002 02 ảnh Studio Khánh   5 -------89012 C201 123456789012345

9DETTCN008 02 ðồ án CN 2 : Trang phục trẻ em Hằng   6 -------8901- C214         9012345

9DETTCN007 02 ðồ án CN 1 : Xử lý chất liệu và trang trí
trang phục

Khánh   6 -------8901- C214 12345678

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN THÙy XUÂN ANH - MSSV : DH91001259
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THỊ NGỌC BÍCH - MSSV : DH91001807
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 3 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 4 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 5 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 6 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,177,000

 6,177,000

*

PHẠM NGUyÊN BÌNH - MSSV : DH90800191
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THỊ KIM CHI - MSSV : DH91001714
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN HUỲNH C¬ - MSSV : DH91001715
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

VÕ ðỖ KHẮC C­ỜNG - MSSV : DH91001813
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

LÝ GIANG DIỆU - MSSV : DH90702831
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN HoÀNG THÁI DUy - MSSV : DH91001671
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

PHẠM MẠNH DUy - MSSV : DH91001628
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000
 9 9CBCTDC001 1 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 02  4  5      1065000

Tổng Cộng  25  37

Học Phí học lại  1,065,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,881,000

*

HoÀNG ðẠI - MSSV : DH91001629
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

9CBCTDC001 02 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác
- Lênin

Phổ   7 -------89012 C605     567890123456789

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

LÊ THỊ KIM HÀ - MSSV : DH91001817
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 4 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000
 5 9CBCTDC002 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 01  2  2       426000
 6 9CBTDDC001 1 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) 03  2  2       426000

Tổng Cộng  15  17

Học Phí học lại    852,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,769,000

 3,621,000

*

PHAN THỊ NGỌC HẢI - MSSV : DH91001722
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9CBTDDC001 03 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) Huy   6 -------8901- SAN_1     56789012

9CBCTDC002 01 Tư tưởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

HUỲNH NGỌC HẠNH - MSSV : DH91001632
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

LÊ THỊ BÍCH HỒNG - MSSV : DH91001818
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

LÊ QUỐC HUy - MSSV : DH91001677
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

ðỖ THỊ NGỌC H­¬NG - MSSV : DH91001678
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

VÕ DUy KHÁNH - MSSV : DH91001725
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 01  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 01  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 01  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 03  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 03  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

MAI THỊ THANH KIỀU - MSSV : DH91001771
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 --3456------ C208         9012345

9DEDHCN003 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -23456------ C206 123456789012345

9DENACS002 03 ảnh Studio Khánh   3 -------89012 C201 123456789012345

9DEDHCN008 01 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 --3456------ C206 12345678

9DEDHCN007 01 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 --3456------ C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 03 Hình họa 4 Hoàng   6 -------8901- C904.1  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

QUÁCH NAM LoNG - MSSV : DH91001774
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

MAI GIA LUẬT - MSSV : DH91001728
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000
 9 9CBCTDC001 1 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 02  4  5      1065000

Tổng Cộng  25  37

Học Phí học lại  1,065,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,881,000

*

NGUyỄN QUỲNH LÝ - MSSV : DH91001682
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

9CBCTDC001 02 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác
- Lênin

Phổ   7 -------89012 C605     567890123456789

Lý Do Không Thể ðăng Ký Môn Học

9DECHCS004 Design ñại cư¬ng Trùng TKB, tiết max, khu vực ...

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 3 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 4 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 5 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 6 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

ðINH NHẬT MINH - MSSV : DH91001777
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại
Nợ HK Cũ    426,000
Phải ðóng  7,242,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN HỒNG NGỌC - MSSV : DH91001829
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

V­¬NG HUỲNH HoÀI NHÂN - MSSV : DH91001687
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TẠ THỊ TUyẾT NHUNG - MSSV : DH91001831
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  18  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,751,000

 5,751,000

*

HUỲNH THỊ KIỀU oANH - MSSV : DH91001786
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000
 9 9CBCTDC001 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 02  4  5      1065000
10 9DECHCS006 Nghiên cứu thiên nhiên 07  3  5      1065000

Tổng Cộng  28  42

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  8,946,000

 8,946,000

*

VÕ THANH PHoNG - MSSV : DH91001648
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9DECHCS006 07 Nghiên cứu thiên nhiên Trúc   5 -23456------ C307     567890123456789

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9CBCTDC001 02 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác
- Lênin

Phổ   7 -------89012 C605     567890123456789

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

HUỲNH THỊ HỒNG PHỤNG - MSSV : DH91001649
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THỊ MỸ PH­¬NG - MSSV : DH91001650
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 3 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 4 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 5 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 6 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

TRẦN NGỌC PH­¬NG - MSSV : DH91001789
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THỊ TÚ QUyÊN - MSSV : DH91001804
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  18  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,751,000

 5,751,000

*

NGUyỄN LÊ BÍCH S¬N - MSSV : DH91001790
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN CÔNG TÀI - MSSV : DH91001693
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 2 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 3 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 4 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 5 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 6 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

TRẦN NGUyỄN NHỰT TÂN - MSSV : DH91001802
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 02  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 02  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 02  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 04  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 04  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN NGỌC ðAN THANH - MSSV : DH91001695
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   2 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   2 -------8901- C206 12345678

9DENACS002 04 ảnh Studio Dũng   3 -23456------ C201 123456789012345

9DEDHCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lâm   3 -------89012 C206 123456789012345

9DEDHCN007 02 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống Lĩnh   4 --3456------ C206         9012345

9DEDHCN008 02 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Phư¬ng   4 -------8901- C206 12345678

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 04 Hình họa 4 Tân   6 -------8901- C904.2  23456789012

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN TRUNG THÀNH - MSSV : DH91001653
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

HỒ PHAN THANH THẢo - MSSV : DH91001744
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000
 9 9CBCTDC001 1 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 02  4  5      1065000

Tổng Cộng  25  37

Học Phí học lại  1,065,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,881,000

*

NGUyỄN THỊ HoÀI TH­¬NG - MSSV : DH91001702
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

9CBCTDC001 02 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác
- Lênin

Phổ   7 -------89012 C605     567890123456789

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN PH­ỚC ToÀN - MSSV : DH91001796
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

HÀ MINH TRANG - MSSV : DH91001705
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN HUỲNH TRANG - MSSV : DH91001706
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN TỐ TRÂM - MSSV : DH91001749
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

PHAN ðỖ HUyỀN TRÂN - MSSV : DH91001797
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN CHÍ TRUNG - MSSV : DH91001657
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

PHẠM THANH TÚ - MSSV : DH91001658
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN TRẦN ANH TUẤN - MSSV : DH90702168
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN NGỌC TUẤN - MSSV : DH91001849
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

ðINH HoÀNG BẢo UyÊN - MSSV : DH91001661
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000
 9 9DECHCS008 1 Hình khối c¬ bản 07  3  5      1065000

Tổng Cộng  24  37

Học Phí học lại  1,065,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,881,000

*

NGUyỄN THỊ NGỌC VÂN - MSSV : DH91001752
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DECHCS008 07 Hình khối c¬ bản Tùng   3 -------89012 D102.1     567890123456789

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN PHÚC HoÀN VŨ - MSSV : DH91001753
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 02  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 01  3  3       639000
 3 9DEDHCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 03  3  5      1065000
 4 9DEDHCN007 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống 03  2  4       852000
 5 9DEDHCN008 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu 03  2  4       852000
 6 9DEMTCS004 Hình họa 4 05  3  6      1278000
 7 9DENACS002 ảnh Studio 05  3  5      1065000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 01  3  3       639000
 9 9CBCTDC001 1 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 02  4  5      1065000

Tổng Cộng  25  37

Học Phí học lại  1,065,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,881,000

*

NGUyỄN yẾN Vy - MSSV : DH91001663
D10_MT3DH - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (ðồ họa)

Thời Khóa Biểu

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   2 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   2 -------8901- C208         9012345

9DEDHCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 1 Lĩnh   3 -23456------ C210 123456789012345

9DEDHCN008 03 ðồ án CN 2 : ðồ họa chữ và tín hiệu Ly   4 -------8901- C210 12345678

9DEDHCN007 03 ðồ án CN 1 : ðồ họa hệ thống My   4 -------8901- C208         9012345

9CBAVDC004 02 Tiếng Anh 4 Liên   5 123--------- C305  2345678901

9CBCTDC003 01 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Hồng   5 ---456------ C308 123456789012345

9DEXHDC001 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   5 ------789--- C501 123456789012345

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 05 Hình họa 4 Tuấn   6 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 05 ảnh Studio Dũng   7 -23456------ C201 123456789012345

9CBCTDC001 02 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác
- Lênin

Phổ   7 -------89012 C605     567890123456789

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000
 8 9DECHCS006 Nghiên cứu thiên nhiên 09  3  5      1065000

Tổng Cộng  21  34

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  7,242,000

 7,242,000

*

BÙI TUẤN ANH - MSSV : DH91004396
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DECHCS006 09 Nghiên cứu thiên nhiên Trúc   5 -------89012 C309     567890123456789

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

PHAN NGỌC ANH - MSSV : DH91001760
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

TÔ NGUyỄN NGỌC ANH - MSSV : DH91001805
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN NAM ANH - MSSV : DH91001625
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

HoÀNG THẾ D­¬NG BẢo - MSSV : DH91001667
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

LÊ NGUyỄN HUy BẰNG - MSSV : DH91001806
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN TUẤN BÌNH - MSSV : DH91001808
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

D­¬NG HIỂN CHÂU - MSSV : DH91001810
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

PHAN THỊ KIM CHI - MSSV : DH91001626
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

HỒ PH­¬NG DUNG - MSSV : DH91001670
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THỊ PH­¬NG DUNG - MSSV : DH91001716
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THỊ THÙy DUNG - MSSV : DH91001717
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THANH THẾ DUy - MSSV : DH91001848
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

LỮ PH­ỚC ðIỀN - MSSV : DH91001630
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN ðỨC ðIỆP - MSSV : DH91001631
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN NGỌC ðỈNH - MSSV : DH91001816
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN THANH ðÔNG - MSSV : DH91001719
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 02  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 02  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

NGUyỄN THỊ THU HÀ - MSSV : DH91001763
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   2 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   2 --3456------ C207.1         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 02 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Vân   5 --3456------ C207.1 12345678

9DENTCN008 02 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hòa   5 --3456------ C207.1         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

NGÔ PHẠM VŨ HẢI - MSSV : DH91001764
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN ðÔNG HẢI - MSSV : DH91001721
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  14  19

Học Phí học lại
Nợ HK Cũ  8,094,000
Phải ðóng 12,141,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,047,000

 4,047,000

*

PHẠM THỊ THANH HẰNG - MSSV : DH91001765
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

HUỲNH QUỐC HIỆP - MSSV : DH91001634
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

NGUyỄN QUANG HIẾU - MSSV : DH91001723
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

LÊ NGUyỄN BẢo HÒA - MSSV : DH91001635
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THỊ THU HoÀI - MSSV : DH91002062
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 06  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 06  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 02  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000
 9 9CBTDDC001 1 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) 12  2  2       426000

Tổng Cộng  23  34

Học Phí học lại    426,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,242,000

*

D­¬NG MINH HoÀNG - MSSV : DH91001636
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 --3456------ C904.1  23456789012

9DEMTCS004 06 Hình họa 4 Hoàng   3 -------8901- C904.1  23456789012

9CBTDDC001 12 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) Huy   4 -2345------- SAN_2     56789012

9DENTCN003 02 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   4 -------89012 C403 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 06 ảnh Studio Khánh   6 -------89012 C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN LÊ HoÀNG - MSSV : DH91001675
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

HUỲNH THỊ HỒNG - MSSV : DH91001676
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

KIỀU ðỨC HUy - MSSV : DH91001766
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN CHÁNH H­NG - MSSV : DH91001850
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN LÊ DUy KHÁNH - MSSV : DH91001637
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN VĂN KHÁNH - MSSV : DH91001820
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

PHẠM HUy KHIÊM - MSSV : DH91001769
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

NGUyỄN ðĂNG KHoA - MSSV : DH91001770
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN ðĂNG KHoA - MSSV : DH91001821
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 03  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 03  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

PHẠM TRUNG KIÊN - MSSV : DH91001638
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   2 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   2 --3456------ C207.2         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 03 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Mai   5 --3456------ C207.2 12345678

9DENTCN008 03 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Mai   5 --3456------ C207.2         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

y Ê LI BUÔN KRÔNG - MSSV : DH91001679
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

LÊ HoÀNG LIÊM - MSSV : DH91002042
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

ðẶNG NHẬT LINH - MSSV : DH91001639
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN NGỌC LINH - MSSV : DH91001640
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN THỊ THÙy LINH - MSSV : DH91001727
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

NGUyỄN THỊ NGỌC LoAN - MSSV : DH91001773
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

V­¬NG THÀNH LoNG - MSSV : DH91001681
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  18  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,751,000

 5,751,000

*

LÊ HoÀI Ly - MSSV : DH91001775
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

LÊ THANH THIÊN LÝ - MSSV : DH91001776
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

VÕ TRẦN NGỌC MAI - MSSV : DH91001641
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN NHẬT MINH - MSSV : DH91001827
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  18  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,751,000

 5,751,000

*

NGUyỄN THỊ DIỄM My - MSSV : DH91001778
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

PHẠM THANH MỸ - MSSV : DH91001684
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 02  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN HỮU NAM - MSSV : DH91001729
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 02 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ------789--- C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000
 7 9CBTDDC001 1 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) 12  2  2       426000
 8 9DECHCS006 1 Nghiên cứu thiên nhiên 09  3  5      1065000

Tổng Cộng  20  33

Học Phí học lại  1,491,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,538,000

 7,029,000

*

TRẦN HoÀI NAM - MSSV : DH91001828
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9CBTDDC001 12 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) Huy   4 -2345------- SAN_2     56789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DECHCS006 09 Nghiên cứu thiên nhiên Trúc   5 -------89012 C309     567890123456789

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 07  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 07  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 03  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000

Tổng Cộng  15  26

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,538,000

 5,538,000

*

PHẠM THỊ NGỌC NGÂN - MSSV : DH91001685
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 --3456------ C904.2  23456789012

9DEMTCS004 07 Hình họa 4 Lân   3 -------8901- C904.2  23456789012

9DENTCN003 03 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   4 -------89012 C405 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DENACS002 07 ảnh Studio Dũng   6 -23456------ C201 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 03  2  2       426000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 04  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 04  2  4       852000

Tổng Cộng  15  26

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,538,000

 5,538,000

*

TR­¬NG NGUyỄN HỒNG NGỌC - MSSV : DH91001686
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   2 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   2 --3456------ C207.3         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 04 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở ðông   5 --3456------ C207.3 12345678

9DENTCN008 04 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên ðông   5 --3456------ C207.3         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 03 Tiếng Anh 4 Tiên   7 123--------- C307  2345678901

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN MINH NGUyÊN - MSSV : DH91001645
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  18  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,751,000

 5,751,000

*

NGUyỄN THỊ NGỌC NGUyÊN - MSSV : DH91001731
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

HUỲNH NGUyỄN MINH NGUyỆT - MSSV : DH91001830
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

BÙI THANH NHÀN - MSSV : DH91001646
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

HỒ THỊ NHÀN - MSSV : DH91001732
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  18  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,751,000

 5,751,000

*

NGUyỄN ðỖ VĂN NHÂN - MSSV : DH91001781
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THỊ THIỆN NHÂN - MSSV : DH91001647
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 9 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 06  3  3       639000

Tổng Cộng  24  35

Học Phí học lại    639,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,455,000

*

TRẦN HUỲNH CHINH NHÂN - MSSV : DH91001733
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9CBAVDC002 06 Tiếng Anh 2 Tiên   6 ---456------ C507     567890123456789

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

CHUNG THANH NHỰT - MSSV : DH91001784
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 3 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 4 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 5 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 6 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  16  25

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,325,000

 5,325,000

*

ðỖ VĂN NINH - MSSV : DH91001785
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

THÁI THỊ HoÀNG oANH - MSSV : DH91001833
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000

Tổng Cộng  16  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,751,000

 5,751,000

*

NGUyỄN VĂN PHA - MSSV : DH91001736
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

LÊ TẤN PHÁT - MSSV : DH91001787
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại
Nợ HK Cũ  1,065,000
Phải ðóng  7,881,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THỤy PH­¬NG QUỲNH - MSSV : DH91002153
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN VŨ TÚ QUỲNH - MSSV : DH91001691
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại
Nợ HK Cũ    852,000
Phải ðóng  7,668,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN QUỐC S¬N - MSSV : DH91001835
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 05  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 05  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 9 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 06  3  3       639000

Tổng Cộng  24  35

Học Phí học lại    639,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,455,000

*

CHUNG THẾ TÀI - MSSV : DH91001743
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   2 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   2 -------8901- C207.1         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 05 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Kha   5 -------8901- C207.1 12345678

9DENTCN008 05 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Hiền   5 -------8901- C207.1         9012345

9CBAVDC002 06 Tiếng Anh 2 Tiên   6 ---456------ C507     567890123456789

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

VÕ VĂN TÀI - MSSV : DH91001710
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THANH TÂN - MSSV : DH91001652
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  18  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,751,000

 5,751,000

*

CHÂU THỊ THẢo - MSSV : DH91001792
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

ðỖ THỊ THẢo - MSSV : DH91001696
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 8 9CBTDDC002 1 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 04  2  2       426000

Tổng Cộng  20  29

Học Phí học lại    426,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,751,000

 6,177,000

*

NGUyỄN MAI ANH THẢo - MSSV : DH91001793
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9CBTDDC002 04 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) Phư¬ng   3 -------8901- SAN_2             3456789

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 9 9CBTDDC002 1 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 04  2  2       426000

Tổng Cộng  23  34

Học Phí học lại    426,000
Nợ HK Cũ    426,000
Phải ðóng  7,668,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,242,000

*

NGUyỄN PH­¬NG THẢo - MSSV : DH91002128
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9CBTDDC002 04 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) Phư¬ng   3 -------8901- SAN_2             3456789

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 9 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 06  3  3       639000

Tổng Cộng  24  35

Học Phí học lại    639,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,455,000

*

NGUyỄN THỊ BÍCH THẢo - MSSV : DH91001745
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9CBAVDC002 06 Tiếng Anh 2 Tiên   6 ---456------ C507     567890123456789

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 08  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 08  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 04  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

TRẦN XUÂN THỊNH - MSSV : DH91001654
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 --3456------ C904.3  23456789012

9DEMTCS004 08 Hình họa 4 Tuấn   3 -------8901- C904.3  23456789012

9DENACS002 08 ảnh Studio Khánh   4 -------89012 C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 04 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Mai   6 -------89012 C307 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại
Nợ HK Cũ    852,000
Phải ðóng  7,668,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN VĂN THỌ - MSSV : DH91001746
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN CÔNG THÔI - MSSV : DH91001699
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THỊ THANH THÙy - MSSV : DH91001655
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000

Tổng Cộng  15  26

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,538,000

 5,538,000

*

PHẠM THỊ VÂN THÙy - MSSV : DH91001701
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRỊNH THỊ PH­¬NG THÙy - MSSV : DH91001839
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 9 9CBTDDC002 1 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 04  2  2       426000

Tổng Cộng  23  34

Học Phí học lại    426,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,242,000

*

PHẠM NGUyỄN THU THỦy - MSSV : DH91001840
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9CBTDDC002 04 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) Phư¬ng   3 -------8901- SAN_2             3456789

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

TRẦN BÍCH THUyỀN - MSSV : DH91001656
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 9 9CBTDDC001 1 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) 13  2  2       426000

Tổng Cộng  23  34

Học Phí học lại    426,000
Nợ HK Cũ  7,455,000
Phải ðóng 14,697,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,242,000

*

ðoÀN SĨ TÒNG - MSSV : DH91002051
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9CBTDDC001 13 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) Huy   6 -2345------- SAN_1     56789012

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 06  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 06  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

VÕ PH­¬NG TỒNG - MSSV : DH91001665
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   2 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   2 -------8901- C207.2         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 06 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Hòa   5 -------8901- C207.2 12345678

9DENTCN008 06 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Kha   5 -------8901- C207.2         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 9 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 06  3  3       639000
10 9CBTDDC002 1 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 04  2  2       426000

Tổng Cộng  26  37

Học Phí học lại  1,065,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 7,881,000

*

LÊ THỊ TRANG - MSSV : DH91001841
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9CBTDDC002 04 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) Phư¬ng   3 -------8901- SAN_2             3456789

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9CBAVDC002 06 Tiếng Anh 2 Tiên   6 ---456------ C507     567890123456789

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  18  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,751,000

 5,751,000

*

NGUyỄN THỊ TRÂM - MSSV : DH91001748
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

D­¬NG NGUyỄN ÁI TRÂN - MSSV : DH91001844
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

TR­¬NG HẢI TRIỀU - MSSV : DH91001798
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  18  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,751,000

 5,751,000

*

HỒ THỊ TUyẾT TRINH - MSSV : DH91001750
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

LÂM VĂN TRUNG - MSSV : DH91001799
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 7 9CBTDDC001 1 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) 13  2  2       426000
 8 9CBTDDC002 1 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 04  2  2       426000
 9 9DECHCS006 1 Nghiên cứu thiên nhiên 05  3  5      1065000

Tổng Cộng  22  35

Học Phí học lại  1,917,000
Nợ HK Cũ    639,000
Phải ðóng  8,094,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,538,000

 7,455,000

*

MAI QUỐC TRUNG - MSSV : DH91002070
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9CBTDDC002 04 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) Phư¬ng   3 -------8901- SAN_2             3456789

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DECHCS006 05 Nghiên cứu thiên nhiên Vân   5 -23456------ C405     567890123456789

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9CBTDDC001 13 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) Huy   6 -2345------- SAN_1     56789012

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,390,000

 6,390,000

*

HUỲNH CAo ANH TUẤN - MSSV : DH91001800
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN ANH TUẤN - MSSV : DH91001846
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000
 8 9DECHCS009 Lịch sử Design 01  3  3       639000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  7,029,000

 7,029,000

*

NGUyỄN HoÀNG TUẤN - MSSV : DH91001801
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

9DECHCS009 01 Lịch sử Design Bình   8 --3456------ C314 12345678901

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

PHẠM ANH TUẤN - MSSV : DH91001659
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000

Tổng Cộng  15  26

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,538,000

 5,538,000

*

TRẦN THỊ HỒNG VÂN - MSSV : DH91001708
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN THÁI VŨ - MSSV : DH91001847
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 3 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 7 9CBTDDC001 1 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) 13  2  2       426000
 8 9CBTDDC002 1 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 13  2  2       426000
 9 9DECHCS006 1 Nghiên cứu thiên nhiên 05  3  5      1065000

Tổng Cộng  22  35

Học Phí học lại  1,917,000
Nợ HK Cũ    852,000
Phải ðóng  8,307,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,538,000

 7,455,000

*

TRẦN NHÂN VŨ - MSSV : DH91001709
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DECHCS006 05 Nghiên cứu thiên nhiên Vân   5 -23456------ C405     567890123456789

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9CBTDDC001 13 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) Huy   6 -2345------- SAN_1     56789012

9CBTDDC002 13 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) Huy   6 -2345------- SAN_1             3456789

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

NGUyỄN HỒNG TUyẾT Vy - MSSV : DH91001754
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENACS002 ảnh Studio 09  3  5      1065000
 5 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 6 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 7 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 8 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  6,816,000

 6,816,000

*

L­U THỊ KIM XUyẾN - MSSV : DH91001664
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENACS002 09 ảnh Studio Dũng   4 -23456------ C201 123456789012345

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC004 Tiếng Anh 4 04  2  2       426000
 2 9CBCTDC003 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam 02  3  3       639000
 3 9DEMTCS004 Hình họa 4 09  3  6      1278000
 4 9DENTCN003 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 05  3  5      1065000
 5 9DENTCN007 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở 07  2  4       852000
 6 9DENTCN008 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên 07  2  4       852000
 7 9DEXHDC001 C¬ sở văn hóa Việt Nam 03  3  3       639000

Tổng Cộng  18  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,751,000

 5,751,000

*

BÙI THỊ yẾN - MSSV : DH91001755
D10_MT4NT - Khoa Design - Ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Nội thất)

Thời Khóa Biểu

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   2 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   2 -------8901- C207.3         9012345

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 --3456------ C906.1  23456789012

9DEMTCS004 09 Hình họa 4 Linh   3 -------8901- C906.1  23456789012

9DENTCN007 07 ðồ án CN 1 : Nội thất nhà ở Trân   5 -------8901- C207.3 12345678

9DENTCN008 07 ðồ án CN 2 : Sân vườn công viên Trân   5 -------8901- C207.3         9012345

9DENTCN003 05 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 1 Trâm   6 -------89012 C309 123456789012345

9CBAVDC004 04 Tiếng Anh 4 Viễn   7 123--------- C403  2345678901

9CBCTDC003 02 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản
Việt Nam

Phan   7 ---456------ C603 123456789012345

9DEXHDC001 03 C¬ sở văn hóa Việt Nam Tú   7 ---------012 C308 123456789012345

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB


